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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm) 
Chất điểm chuyển động theo phương trình s = 2 t3 – 8 t + 12 (s tính bằng m và t tính bằng giây)
a. Xác định quãng đường điểm di chuyển từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm t = 5s. (1đ)
b. Xác định vận tốc và gia tốc của điểm tại t1 = 2s và t2 = 4s. (1đ)
c. Xác định thời điểm để vận tốc bằng không. (1đ)
Câu 2: (3 điểm)
Một tàu hỏa giảm tốc độ từ 72 km/h xuống còn 18 km/h trong thời gian 2 phút. Quãng đường nằm trên cung tròn bán kính R = 1000 m. xác định quãng đường, vận tốc và gia tốc của tàu sau 60 giây kể từ lúc tàu bắt đầu giảm tốc độ.

	Câu 3: (4 điểm)
Hình hộp chữ nhật ABCDEFGO có các cạnh OA = 1m, OG = 2m, OE = 1m, các lực được đặt tại các đỉnh B và F có trị số:
F1 = 60 N, F2 = 100 N, F3 = 80 N (Hình 1).
a. Xác định hình chiếu của các lực lên hệ trục tọa độ Oxyz (2đ).
b. Xác định mô men của các lực với các trục (2đ).
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Hình 1
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c)
	Xác định quãng đường điểm di chuyển từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm t = 5s.
Tại t = 0, s = 12 m
Tại t = 5s, s = 2 53 – 8. 5 + 12 = 222 m
Vậy ∆s = 210 m
Xác định vận tốc và gia tốc của điểm tại t1 = 2s và t2 = 4s.
v = s’(t) = 6 t2 – 8 
a = 12 t
Tại t = 2s, v = 24 – 8 = 16 m/s; a = 24 m/s2
Tại t = 4s, v = 88 m/s; a = 48 m/s2
Xác định thời điểm để vận tốc bằng không.
v = s’(t) = 6 t2 – 8 = 0
=> t = 1,15s
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	v = vo + aτ t
5 = 20 + aτ 120
· aτ = -15/120 = -0,125 m/s2
Tại t = 50s
s =  so + vo t + 0,5 aτ t2 = 20. 50 – 0,5. 0,125. 502 = 843,75 m
v = 20 – 0,125.60 = 12,5 m/s
an = v2/R = 12,52/1000 = 0,156 m/s2
a =  = 0,2 m/s2
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